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Quy định chi tiết thi hành Luật Dầu khí

 

CHÍNH PHỦ

 Căncứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Luật Dầu khí ngày 06 tháng 7 năm 1993;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dầu khí ngày 09 tháng6 năm 2000;

Theo đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ,

 

NGHỊ ĐỊNH:

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghịđịnh này quy định chi tiết thi hành Luật Dầu khí được Quốc hội nước Cộng hoà xãhội chủ nghĩa Việt

Nam khóa IX thông qua ngày 06 tháng 7 năm 1993 và Luật sửađổi, bổ sung một số điều của Luật Dầu khí

được Quốc hội nước Cộng hoà xã hộichủ nghĩa Việt Nam khóa X thông qua ngày 09 tháng 6 năm 2000

(sau đây gọi chunglà Luật Dầu khí).

Điều 2.Đối tượng áp dụng

Nghịđịnh này áp dụng đối với các hoạt động tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ, khaithác dầu khí, kể cả xử

lý, thu gom, tàng trữ, vận chuyển dầu khí trong khu vựckhai thác cho tới điểm giao nhận và các hoạt động

dịch vụ dầu khí trong phạm viđất liền, hải đảo, nội thuỷ, lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa

củanước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cũng như trên các công trình, phươngtiện, thiết bị phục vụ

hoạt động dầu khí theo quy định tại Điều 47 Luật Dầukhí.

Điều 3. Đối tượng được tiến hành hoạt động dầu khí

Cáctổ chức, cá nhân được tiến hành hoạt động dầu khí bao gồm:

1.Tổng công ty Dầu khí Việt Nam;

2.Doanh nghiệp Nhà nước khác được thành lập theo Luật Doanh nghiệp Nhà nước;

3.Doanh nghiệp được thành lập theo Luật Doanh nghiệp;
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4.Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;

5.Tổ chức, cá nhân nước ngoài đầu tư trực tiếp vào Việt Nam;

6.Người Việt Nam định cư ở nước ngoài đầu tư về Việt Nam.

Tổchức, cá nhân quy định tại các khoản 2, 3, 4, 5 và 6 Điều này được tiến hànhhoạt động dầu khí trên cơ

sở hợp đồng dầu khí ký kết với Tổng công ty Dầu khíViệt Nam.

Trongtrường hợp tự tiến hành hoạt động dầu khí, Tổng công ty Dầu khí Việt Nam phảilập đề án trình Thủ

tướng Chính phủ phê duyệt và phải tuân thủ các quy định củaLuật Dầu khí, Luật Doanh nghiệp Nhà nước,

Nghị định này, cũng như các quy địnhkhác có liên quan của pháp luật Việt Nam.

Điều 4. Định nghĩa

TrongNghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1."Công trình cố định" là công trình được xây dựng, lắp đặt cố định vàsử dụng để phục vụ hoạt động dầu

khí.

2."Diện tích hợp đồng" là diện tích được xác định trên cơ sở các lô tìmkiếm thăm dò theo thỏa thuận

trong hợp đồng dầu khí hoặc diện tích còn lại saukhi hoàn trả diện tích.

3."Điểm giao nhận" là điểm được thoả thuận trong hợp đồng dầu khí mà ởđó dầu khí được chuyển giao

quyền sở hữu cho các bên tham gia hợp đồng dầu khí.

4."Hợp đồng giao dịch sòng phẳng" là hợp đồng giao dịch giữa người muavà người bán trong quan hệ thị

trường, không bao gồm các hợp đồng mua bán giữanội bộ của một công ty, giữa các Chính phủ, giữa các

tổ chức thuộc Chính phủ,hoặc bất cứ giao dịch, trao đổi nào bị ảnh hưởng bởi những quan hệ thương

mạikhông bình thường.

5."Khí đồng hành" là hydrocarbon ở thể khí được tách ra trong quá trìnhkhai thác và xử lý dầu thô.

6."Phát triển mỏ" là quá trình chuẩn bị và đầu tư xây dựng côngtrình, khoan khai thác, lắp đặt thiết bị để

đưa mỏ vào khai thác dầu khí kể từkhi mỏ đó được tuyên bố phát hiện có giá trị thương mại.

7."Sản lượng dầu khí thực" là sản lượng dầu khí khai thác vàgiữ được từ diện tích hợp đồng, được đo tại

điểm giao nhận.

 

Chương II

HOẠT ĐỘNG DẦU KHÍ

Điều 5. Đề án và chương trình công tác

1.Tổ chức, cá nhân khi tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khíphải lập đề án tổng thể,

đề án chi tiết đối với các hoạt động này, trình cơquan quản lý Nhà nước về dầu khí để xem xét, chấp

thuận.



Thờihạn xem xét, chấp thuận không quá sáu mươi ngày (60 ngày) đối với đề án tổngthể và không quá ba

mươi ngày (30 ngày) đối với các đề án chi tiết kể từ ngàynhận được đề án.

2.Tổ chức, cá nhân khi tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khíphải lập chương trình

công tác năm tương ứng theo từng giai đoạn phù hợp vớicác cam kết trong hợp đồng dầu khí về thời hạn,

nội dung công việc, tài chínhvà gửi Tổng công ty Dầu khí Việt Nam để thoả thuận thực hiện.

Điều 6. Các tiêu chuẩn được áp dụng

Tổchức, cá nhân khi tiến hành hoạt động dầu khí phải áp dụng các tiêu chuẩn ViệtNam về an toàn, môi

trường, kỹ thuật và công nghệ có liên quan.

Trongtrường hợp chưa có tiêu chuẩn Việt Nam, tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt độngdầu khí được áp

dụng các tiêu chuẩn trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam làmột bên tham gia hoặc ký kết.

Việcáp dụng các tiêu chuẩn khác phải được phép của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

Điều 7. Các tài liệu về môi trường và an toàn

Tổchức, cá nhân trước khi tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò và khai thác dầukhí phải xây dựng và

trình cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền các tài liệusau:

Báocáo đánh giá tác động môi trường;

Chươngtrình quản lý an toàn và đánh giá mức độ rủi ro kèm theo các biện pháp hạn chếsự cố và thiệt hại;

Kếhoạch ứng cứu khẩn cấp các sự cố bao gồm cả các biện pháp kỹ thuật và việc sửdụng các phương tiện,

thiết bị để khắc phục sự cố.

Điều 8. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường và an toàn

Tổchức, cá nhân tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí phảithực hiện các công việc

có liên quan đến bảo vệ môi trường và an toàn sau:

1.Lập vùng an toàn và duy trì tín hiệu an toàn cho các công trình dầu khí và máymóc thiết bị theo quy

định tại Điều 11 Nghị định này;

2.Triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn theo chương trình quản lý an toàn đã đượcphê duyệt;

3.Thực hiện chương trình quan trắc các thay đổi về môi trường, thực hiện kế hoạchbảo vệ môi trường và

các biện pháp để ngăn ngừa ô nhiễm và khắc phục hậu quả dosự cố ô nhiễm môi trường gây ra theo quy

định của pháp luật về bảo vệ môi trường;

4.Hạn chế tới mức thấp nhất những tác động làm ảnh hưởng hoặc đưa đến hậu quả xấucho môi trường

như ô nhiễm đất, nước, rừng, không khí, gây hại cho hệ thực vậtvà động vật, làm mất cân bằng sinh thái

hoặc làm ảnh hưởng xấu tới môi trườngdân sinh;

5.Cập nhật số liệu và hoàn thiện báo cáo đánh giá rủi ro, báo cáo việc thực hiệnkế hoạch ứng cứu khẩn

cấp;



6.Ghi chép đầy đủ các sự cố, tai nạn xảy ra;

7.Thông báo khẩn cấp và áp dụng ngay các biện pháp khắc phục trong trường hợp bịtai nạn hoặc sự cố;

8.Áp dụng các biện pháp để bảo đảman toàn lao động.

Điều 9. Trách nhiệm khi xảy ra sự cố

Tổchức, cá nhân tiến hành hoạt động dầu khí phải chịu trách nhiệm trước pháp luậtvề thiệt hại đối với

người, tài sản và môi trường, kể cả việc làm sạch và khôiphục hiện trạng môi trường do tác hại trực tiếp

hay gián tiếp của hoạt động dầukhí gây ra.

Điều 10. Các yêu cầu về bảo tồn tài nguyên

Tổchức, cá nhân tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí phảituân thủ các quy định về

bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên dầu khí vàkhai thác dầu khí với hệ số thu hồi dầu khí tối ưu

phù hợp với thông lệ trongcông nghiệp dầu khí quốc tế.

Điều 11. Vùng an toàn dầu khí

Khoảngcách vùng an toàn cho các công trình khoan, khai thác trên biển là năm trăm mét(500 mét) trở ra

tính từ rìa ngoài cùng của các công trình hoặc từ vị trí thảneo đối với các phương tiện nổi, trừ trường hợp

đặc biệt do Thủ tướng Chính phủquyết định. Trong phạm vi hai hải lý (2 hải lý) tính từ rìa ngoài cùng của

côngtrình, các phương tiện, tàu thuyền không được thả neo. Trong phạm vi vùng antoàn, người không có

trách nhiệm không được phép xâm nhập, trừ trường hợp đặcbiệt do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Vùngan toàn xung quanh các công trình phục vụ tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khítrên đất liền do cơ

quan quản lý Nhà nước về dầu khí quy định, tuỳ thuộc vàođiều kiện địa lý, xã hội của nơi tiến hành hoạt

động dầu khí.

Điều 12. Các quy định trong khi khoan

Trongkhi tiến hành khoan, tổ chức, cá nhân phải thực hiện các quy định sau đây:

1.Khoan theo thiết kế hoặc thiết kế có thay đổi đã được duyệt;

2.Không được khoan ra ngoài diện tích hợp đồng dầu khí;

3.Lưu giữ toàn bộ tài liệu và mẫu vật thu được trong quá trình khoan và nộp choTổng công ty Dầu khí

Việt Nam;

4.Thông báo kịp thời cho Tổng công ty Dầu khí Việt Nam các tài nguyên khác pháthiện được trong khi

khoan.

Tổchức, cá nhân tiến hành khoan còn phải tuân thủ các quy định khác trong các quychế hiện hành.

Điều 13. Quy định về khai thác dầu khí

Tổchức, cá nhân tiến hành khai thác dầu khí phải tuân thủ các quy định về khaithác tài nguyên dầu khí

hiện hành, thực hiện đúng nội dung kế hoạch tổng thể vàkế hoạch phát triển mỏ dầu khí đã được phê



duyệt; phải áp dụng các biện pháp kỹthuật và thiết bị tiên tiến nhằm thu hồi dầu khí tối ưu nhưng không

gây tác hạiđến lòng đất, môi trường sinh thái và an toàn mỏ.

Điều 14. Quyền sử dụng thiết bị và phương tiện

Chínhphủ Việt Nam có quyền sử dụng các thiết bị, phương tiện phục vụ hoạt động dầukhí, kể cả đường

ống, kho chứa do tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động dầu khíđang quản lý và sử dụng, với điều kiện

không gây cản trở cho hoạt động dầu khívà không làm tăng thêm chi phí cho Nhà thầu.

Điều 15. Nghĩa vụ tháo dỡ công trình

Tổchức, cá nhân tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí phảilập chương trình, kế

hoạch, dự toán chi phí cho việc tháo dỡ các công trình cốđịnh phục vụ hoạt động tìm kiếm thăm dò và

khai thác dầu khí, trình cơ quanquản lý Nhà nước về dầu khí phê duyệt. Chi phí cho việc tháo dỡ được

tính vàochi phí dầu khí được thu hồi.

Theoyêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về dầu khí, tổ chức, cá nhân tiến hànhhoạt động tìm kiếm

thăm dò và khai thác dầu khí có thể không tháo dỡ hoặc chỉtháo dỡ một phần công trình cố định nói trên.

Điều 16. Bảo hiểm dầu khí

Tổchức, cá nhân tiến hành hoạt động dầu khí phải mua bảo hiểm phù hợp quy địnhcủa pháp luật Việt

Nam và thông lệ quốc tế trong công nghiệp dầu khí, đặc biệtlà bảo hiểm các công trình phục vụ hoạt động

dầu khí, bảo hiểm ô nhiễm môi trường,bảo hiểm tính mạng con người, bảo hiểm tài sản và trách nhiệm

dân sự bên thứba.

Khuyếnkhích việc mua bảo hiểm tại các công ty bảo hiểm Việt Nam.

Điều 17. Trách nhiệm báo cáo của Tổng công ty Dầu khí Việt Nam

Tổngcông ty Dầu khí Việt Nam phải gửi cho cơ quan quản lý Nhà nước về dầu khí nhữngvăn bản sau:

1.Các phương án, kế hoạch hoạt động dầu khí hàng năm và dài hạn;

2.Báo cáo tổng hợp về việc thực hiện và kết quả hoạt động dầu khí hàng quý vàhàng năm;

3.Báo cáo tình hình thực hiện các dự án kinh tế, kỹ thuật về hoạt động dầu khí;

4.Báo cáo các sự kiện quan trọng, sự cố liên quan đến hoạt động dầu khí;

5.Các báo cáo khác theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về dầu khí.

Thờihạn và nội dung từng loại văn bản do cơ quan quản lý Nhà nước về dầu khí quyđịnh.

Điều 18.Cung cấp thông tin

Nhàthầu phải cung cấp đầy đủ các thông tin, số liệu, báo cáo về hoạt động dầu khítheo quy định của cơ

quan quản lý Nhà nước về dầu khí.

Cáccơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền có thể yêu cầu Nhà thầu cung cấp thôngtin, báo cáo khi cần

thiết, phù hợp với chức năng quản lý Nhà nước.


